Đề cương ôn thi Tốt Nghiệp Phần TĐH quá trình công nghệ
1. Lập trình hệ thống trộn vật liệu làm việc như sau: Nhấn ON bơm 1 và bơm 2 làm việc bơm hóa chất vào bồn chứa. Khi hóa chất đầy thì 2 bơm sẽ ngưng hoạt động và máy trộn sẽ làm việc trong vòng 2 phút. Khi trộn xong thì van V (Sonenoid) xả hỗn hợp ra, bơm 3 hoạt động bơm hóa chất đi. Khi xả hết (phát hiện nhở cảm biến SS) thì  bơm 3 ngưng hoạt động. Sau 2s hệ thống hoạt động trở lại. Trong quá trình hoạt động nếu có sự cố hay ấn nút dừng thì hệ thống ngưng hoạt động, bơm 1, bơm 2 có nút dừng riêng.

2. Một hệ thống dập chi tiết tự động làm việc như sau: An Start, chi tiết từ thùng chứa sẽ được xylanh A đẩy vào và kẹp lại ở vị trí gia công. Sau khi kẹp xong xylanh B sẽ đi xuống để dập chi tiết, rồi lùi về, sau khi xylanh B lùi về thì xylanh A cũng lùi về và chi tiết được tháo ra. Sau đó xylanh C sẽ đẩy chi tiết xuống thùng chứa, rồi xylanh C sẽ lùi về và kết thúc quá trình.
-   Lập giản đồ quá trình mô tả họat động của hệ thống trên .

-   Vẽ giản đồ trạng thái thời gian họat động của hệ thống trên .

-   Lập trình điều khiển hệ thống họat động trên bằng PLC.

(Cho biết trong hệ thống chỉ dùng xylanh tác động đơn và Valve 3/ 2 có một cuộn dây điện từ và loxo phục hồi)
3. Một hệ thống gia công  chi tiết tự động làm việc như sau: Ấn Start, chi tiết từ thùng chứa phôi sẽ được xylanh A đẩy vào và kẹp lại ở vị trí gia công, sau đó chi tiết sẽ được kẹp chặt thêm nhờ một xylanh B ở phía bên phải. Sau khi chi tiết đã được kẹp chặt, xylanh C sẽ đẩy dụng cụ xuống để gia công chi tiết. Sau khi gia công xong thì C lùi về, sau đó 2 xylanh kẹp chi tiết A và B lùi về cùng lúc, sau khi lùi về xong thì xylanh D sẽ đi ra để đẩy chi tiết sau khi gia công vào thùng chứa thành phẩm, rồi xylanh D sẽ lùi về, kết thúc quá trình.
-    Lập giản đồ quá trình mô tả họat động của hệ thống trên .

-    Vẽ giản đồ trạng thái thời gian họat động của hệ thống trên .

-    Lập trình điều khiển hệ thống họat động trên bằng PLC.

(Cho biết trong hệ thống chỉ dùng xylanh tác động đơn và Valve 3/ 2 có một cuộn dây điện từ và loxo phục hồi)
4. Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:

Start A+ B+ C+ A- A+ C- D+ B- A-D-

5. Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:

Start A+ B+        C+ B-         A+ C-  A-



      D+ D- A-


6. Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:

Start A+          B+ C+ B-     C- A+  A-



     
  D+ D- A-


7. Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:

Start A+ B+    A- C+     A+ B+ B- A- C-

                                 B- 

	8. Một hệ thống trộn hóa chất làm việc như sau. Ấn start Valve 1,2 mở để cho hóa chất vào bồn trong vòng 5s, sau đó motor Q trộn hóa chất trong vòng 6s, kế tiếp V3 sẽ xả cho đến khi hết thì dừng (SS0 báo). Sau đó hệ thống lặp lại 5 lần rồi dừng luôn. 

Lập trình PLC điều khiển hệ thống trên

Các Valve dùng cuộn dây Solenoid để điều khiển đóng ngắt
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	9. Một hệ thống trộn hóa chất làm việc như sau: Ấn nút Start Valve điện từ V1 mở cho hóa chất chảy vào bồn, cho đến khi đạt mức 1 (SS1 báo hiệu) thì Motor trộn Q sẽ làm việc cho đến khi hóa chất trong bồn đạt mức 2 (SS2 báo hiệu), lúc này V1 sẽ khóa không cho hóa chất vào bồn nữa, và Q hoạt động thêm 5s nữa cũng dừng luôn, tiếp theo valve điện từ V2 mở để đổ hóa chất qua một bồn khác, cho đến khi hết hóa chất trong bồn (SS0 báo hiệu) thì V2 đóng lại, rồi hệ thống lặp lại V1 mở ra … hệ thống lặp lại 4 lần thì đèn End báo sáng nhấp nháy chu kỳ 1s, còn chuông chỉ kêu trong 5s rồi dừng (lúc này hệ thống không chạy lại dù ta có ấn nút Start). Để hệ thống hoạt động trở lại thì ta phải ấn nút Reset  rồi Start.
Lập trình PLC điều khiển hệ thống trên.
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	10. Một hệ thống trộn 2 hóa chất. Khi ấn Start M chạy cho đến khi đúng vị trí thì dừng, đồng thời VA,VB mở để cho 2 hóa chất chảy vào bồn chứa. Khi đủ khối lượng (mAB báo) thì VA,VB khóa lại, lúc này động cơ Q quay  trong 2 phút để trộn. Lúc này nếu có xe M thì valve V sẽ xả hổn hợp trộn cho đến khi hết (m0 báo) thì dừng. Quá trình lập lại.

Lập giản đồ quá trình và lập trình PLC điều khiển hệ thống trên sao cho thời gian thực hiện là ít nhất.
Các Valve dùng cuộn dây Solenoid để điều khiển đóng ngắt
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	11. Một hệ thống trộn cát và ciment làm việc như sau: Ấn Start M chạy khi đúng vị trí thì dừng. Valve VA xả cát cho đến khi đủ khối lượng thì đóng lại, Valve VB xả ciment đến khi đủ khối lượng thì đóng lại. Máy trộn làm việc trong vòng 30s. Khi có xe thì V xả ra cho trong vòng 10s thì dừng. Hệ thống lặp lại. 

Lập trình PLC điều khiển để hệ thống làm việc tiết kiệm thời gian nhất.

Các Valve dùng cuộn dây Solenoid để điều khiển đóng ngắt
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12. Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:
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13. Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:
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14. Viết chương trình PLC điều khiển hệ thống tự động có giản đồ quá trình sau:
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